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PHỤ LỤC 03
 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT TOÁN LÔ GIAI ĐOẠN 1 

(kèm theo Công văn số ……/CNTT5 ngày …./…../2020 về việc Ban hành phiên bản CITAD 5.0.0.2.0.0)

Hà Nội, Tháng 06 năm 2020
1. Kế hoạch triển khai
	STT
	Tên Ngân hàng
	Thời gian cập nhật dự kiến

	1. 
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
	  Từ 07/07/2020 đến 10/07/2020

	2. 
	Ngân hàng NongHyup - Chi nhánh Hà Nội
	Từ 07/07/2020 đến 10/07/2020

	3. 
	Ngân hàng TMCP Đông Á
	Từ 07/07/2020 đến 10/07/2020

	4. 
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
	Từ 07/07/2020 đến 10/07/2020

	5. 
	Ngân hàng TMCP An Bình
	Từ 07/07/2020 đến 10/07/2020

	6. 
	Ngân hàng TMCP Quốc Dân
	Từ 07/07/2020 đến 10/07/2020

	7. 
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn
	Từ 07/07/2020 đến 10/07/2020

	8. 
	Ngân hàng TMCP Việt Á
	Từ 07/07/2020 đến 10/07/2020

	9. 
	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
	Từ 07/07/2020 đến 10/07/2020

	10. 
	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
	Từ 07/07/2020 đến 10/07/2020

	11. 
	Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	12. 
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	13. 
	Ngân hàng TMCP Quân Đội
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	14. 
	Ngân hàng TMCP Á Châu
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	15. 
	Ngân hàng TMCP Tiên Phong
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	16. 
	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	17. 
	Ngân hàng TMCP Bắc Á
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	18. 
	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	19. 
	Ngân hàng TMCP Phát Triển TP Hồ Chí Minh
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	20. 
	Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	21. 
	Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	22. 
	Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	23. 
	Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	24. 
	Ngân hàng TMCP Bảo Việt
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	25. 
	Ngân hàng TNHH Indovina
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	26. 
	Ngân hàng TMCP Kiên Long
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	27. 
	Ngân hàng TMCP Nam Á
	Từ 13/07/2020 đến 17/07/2020

	28. 
	Ngân hàng TMCP Hàng Hải
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	29. 
	Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	30. 
	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	31. 
	Ngân hàng TMCP Phương Đông
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	32. 
	Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	33. 
	Ngân hàng TM TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	34. 
	Ngân hàng Hợp Tác Xã Việt Nam
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	35. 
	Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	36. 
	Ngân hàng TNHH MTV Hongleong Việt Nam
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	37. 
	Ngân hàng INDUSTRIAL BANK OF KOREA - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	38. 
	Ngân hàng Công Nghiệp Hàn Quốc - Chi nhánh Hà Nội
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	39. 
	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	40. 
	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	41. 
	Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	42. 
	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	43. 
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020

	44. 
	Ngân hàng TNHH MTV UNITED OVERSEAS BANK 
	Từ 20/07/2020 đến 24/07/2020


2. Các bước thực hiện
Bước 1: Thực hiện nâng cấp hệ thống theo hướng dẫn của Cục CNTT
Bước 2: Thực hiện các thao tác nghiệp vụ theo tài liệu hướng dẫn sử dụng do Cục CNTT ban hành (nhận lệnh quyết toán đến, đối chiếu cuối ngày...)
Bước 3: Kiểm tra và phản hồi kết quả thực hiện cho Cục CNTT và NAPAS qua email.
3. Các điểm cần lưu ý
· Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng do NHNN vận hành không kiểm tra hạn mức lệnh nợ đối với các lô quyết toán do Napas gửi, do đó khi quyết toán theo lô sẽ không áp dụng hạn mức lệnh nợ và không cần xác nhận nợ mà các ngân hàng thành viên đã ủy quyền cho NAPAS đăng ký với NHNN như trước đây.
· Đối với nhóm dịch vụ chuyển mạch (switch) và nhóm dịch vụ chuyển mạch tài chính & bù trừ điện tử cho giao dịch xử lý theo thời gian thực (NRT) của ACH: Số tiền quyết toán trong các lô hàng ngày đã bao gồm giá trị giao dịch và phí. 
· Đối với các nhóm dịch vụ khác (Ecom, billing): số tiền thanh quyết toán trong các lô hàng ngày chỉ bao gồm giá trị giao dịch. Phí và các thanh toán khác (nếu có) vẫn được quyết toán theo phương thức quyết toán lệnh đơn lẻ (Citad 2.5).
· Trong trường hợp thiếu số dư khi quyết toán lô, thành viên sẽ nhận được thông báo trên hệ thống Citad được cài đặt tại thành viên đó;
· Trong thời gian đầu triển khai quyết toán lô, trường hợp hệ thống xử lý quyết toán lô bị lỗi, việc quyết toán cho các thành viên sẽ được thực hiện theo phương thức quyết toán theo lệnh đơn lẻ (Citad 2.5).
3. Đầu mối hỗ trợ
Đầu mối chung: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phòng quản lý dự án - Napas, Email: hienntt@napas.com.vn, Điện thoại: 0986.191.013
Đầu mối về cập nhật kế hoạch triển khai: Bà Bùi Phương Trang, Phòng Quan hệ ngân hàng - Napas, Email: trangbp@napas.com.vn, Điện thoại: 0972.292.103

Đầu mối về nghiệp vụ và nhận kết quả từ thành viên: Bà Đặng Thị Lan, Phòng Tài chính kế toán - Napas, Email: landt@napas.com.vn, Điện thoại: 0983.425.702
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